
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

DANH SÁCH HS-SV NỢ HỌC PHÍ

Khóa học : Bậc đào tạo :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngành đào tạo : Lớp học :

ĐH Khóa 20

Ngôn ngữ Anh

Đại học CQ (QC 43)

DTA20

Năm học: Học kỳ:2021 - 2022 2

Còn lạiĐã chiĐã thuMiễn giảmPhải thu
Số
TC

Nợ trướcHọ và tênMã SVSTT

0000ChiếnHuỳnh Ngọc20D2202010011

5,400,0000005,400,00018CườngPhạm Phú20D2202010022

11,100,000000
11,100,00

0
DanhVõ Thành20D2202010043

6,400,0000005,400,000181,000,000DiệuĐỗ Thị Huyền20D2202010054

900,000000900,000DươngLê Thị Thùy20D2202010065

0005,400,0000180HiếuTrịnh Trọng20D2202010076

4,800,0000005,400,00018-600,000KimNguyễn Thị20D2202010087

4,300,0000005,400,00018-1,100,000LinhTrương Khánh20D2202010098

10,500,0000005,400,000185,100,000LoanLê Ngô Thúy20D2202010109

12,600,0000005,400,000187,200,000Nhi
Nguyễn Thị
Phương

20D22020101110

5,400,0000005,400,00018ThưBùi Minh20D22020101211

5,400,0000005,400,00018ThươngHồ Thị Hoàng20D22020101312

11,900,0000005,400,000186,500,000ViHồ Thị Tường20D22020101413

5,400,0000005,400,00018VinhNguyễn Đức20D22020101514

8,400,0000005,400,000183,000,000XuyếnNguyễn Thị Kim20D22020101615

PHÒNG KHTC

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 03 năm 2022

92,500,000005,400,00059,400,00021633,100,000Tổng cộng

Chín mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn.Bằng chữ :

Ghi chú: - Đối với sinh viên có thắc mắc về học phí
thì liên hệ phòng Kế hoạch tài chính để kiểm tra
đối chiếu kịp thời (kèm chứng từ nộp học phí)
- Danh sách nợ chốt đến hết ngày 23/3/2022
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